
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2111235 Nguyễn Trân Anh 25/06/2003 Cần Thơ DH21QTD03

2 2110882 Trần Ngọc Chăm 19/04/2003 Bạc Liêu DH21LUA02

3 212157 Trịnh Thị Kim Cương 28/10/2003 Cà Mau DH21QTK06

4 213306 Trần Hải Đăng 16/07/2002 Hậu Giang DH21LUA02

5 213387 Phạm Huỳnh Dư 19/07/2003 Hậu Giang DH21NNA03

6 210314 Huỳnh Thị Thùy Dương 27/10/2003 Long An DH21LUA01

7 212030 Trần Thế Duy 20/09/2002 Sóc Trăng DH21LOG01

8 212144 Lý Thanh Hải 24/10/2003 Kiên Giang DH21QTK06

9 213482 Lý Vũ Hào 27/02/2003 Sóc Trăng DH21NNA03

10 219786 Nguyễn Văn Nhựt Hào 09/11/2003 Bến Tre DH21LUA01

11 2110889 Trần Trọng Hiếu 14/07/2003 Hậu Giang DH21MAR02

12 213299 Ngô Phạm Nhựt Huế 25/11/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

13 211186 Trương Phúc Hưng 21/09/2003 Tp.Hcm DH21LUA01

14 211655 Huỳnh Nhật Huy 04/06/2003 An Giang DH21LUA01

15 2110183 Lê Phúc Huy 09/08/2003 Hậu Giang DH21QLT01

16 214130 Trần Tuấn Khải 29/08/2003 Cà Mau DH21QHC01

17 210363 Nguyễn Quốc Khánh 03/09/2003 Cần Thơ DH21QTK02

18 213564 Nguyễn Thị Thúy Loan 21/08/2003 Cần Thơ DH21MAR02

19 214213 Phạm Kiều My 23/06/2003 Cà Mau DH21NNA04

20 2110023 Phạm Trần Trúc Ngân 06/08/2003 Cần Thơ DH21LOG01

21 214324 Nguyễn Trần Trung Nghĩa 04/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA03

22 213744 Nguyễn Yến Nhi 09/06/2003 Cà Mau DH21QTK05

23 212111 Lý Thị Như 29/01/2003 An Giang DH21QTK06
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24 213942 Nhâm Hồng Quân 14/08/2003 Thái Bình DH21QTD02

25 212143 Nguyễn Thanh Tài 20/04/2003 Cà Mau DH21QTK06

26 212296 Phan Võ Minh Tân 26/03/2003 Hậu Giang DH21QTK06

27 2110893 Bùi Hữu Thắng 08/03/2003 Cần Thơ DH21LKT02

28 212188 Đinh Thị Phương Thảo 11/06/2003 Cần Thơ DH21MAR02

29 211534 Nguyễn Ngọc Thảo 18/05/2003 Đồng Tháp DH21TCN02

30 2110670 Nguyễn Minh Anh Thi 20/02/2003 Cần Thơ DH21QLT01

31 213358 Lê Anh Thư 29/10/2003 Cà Mau DH21NNA03

32 2110736 Nguyễn Huyền Trân 12/05/2003 Bạc Liêu DH21NNA06

33 2110068 Trần Thảo Trân 09/02/2003 Vĩnh Long DH21LOG01

34 212348 Trần Việt Trinh 01/09/2003 Tiền Giang DH21LKT02

35 2110608 Phạm Thanh Trúc 13/09/2003 An Giang DH21MAR02

36 219471 Trần Hoàng Cẩm Tú 25/03/2003 Tp.Hcm DH21QLT01

37 2110284 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 03/01/2003 Bến Tre DH21LKT02

38 2111028 Lê Nguyễn Tường Vy 23/08/2003 Long An DH21QLT01

39 211032 Đoàn Thanh Xuân 06/09/2003 Đồng Tháp DH21TCN02

40 210037 Nguyễn Ngọc Như Ý 25/11/2002 Kiên Giang DH21QTK02
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